
 

  NHÂN DANH  

 N      N                 N          N M 

       N N  N   N   P   O        N N  

 -                                              

   m p  n - C   t   p   n t     Bà Lê  húy  ầu 

C      m p  n              Ông Lê Phước  hanh 

          Ông Mai Xuân Thành 

-                   Bà  ăn  hị Mỹ  hảo,                        

        t      N     

                -                                                              

phiên  tòa: Ông  ặng  họ  ịnh -      s t v     

Ngày 03 tháng 10  ă  2018, t   trụ sở                         t      

N    xét xử   ú  t ẩ   ô        vụ    h      í   t ụ l  số: 75/2017/ LP -HC 

ngày 21-11-2017 về v ệ  “K  ếu k ện quyết địn   ưỡng   ế t u  ồ  đất”. Do 

Bả            í   sơ t ẩ  số 31/2017/HC-ST ngày 19 th    9  ă  2017  ủ  

                tỉ         H    ó            

Theo Quyết đị   đ   vụ    r  xét xử số 75a/2018/Q -PT ngày 14-9-2018, 

  ữ      đ ơ   sự: 

1.    ờ    ở      : Ông Hồ H và bà Võ   ị M    L.  

Cù   đị    ỉ: Số 02 Xó  H, thôn TT2, xã V, t       ố N, Khánh Hòa. 

Có  ặt  

2.    ờ  bị     : C ủ tị   Ủy b            t       ố N. 

 N  ờ  đ     ệ  t e       luật: Ông L  Hữu   , C ủ tị   Ủy b        

dân t       ố N. 

 N  ờ  đ     ệ  t e  ủy quyề : Ông N uyễ  A    , P ó   ủ tị   Ủy b   

nhân dân t       ố N  Có đơ  x   vắ    ặt  

 ị    ỉ: 42 đ ờ   L         ô , t       ố N, tỉ         H    Vắ   

 ặt  

Ngườ  bảo vệ quyền và lợ  í    ợp p  p   o ngườ  bị k ện  

- B  Hồ   ị H, Phó phòng Tài nguyên và Môi tr ờ   t       ố N. Có 

 ặt  

TÒA ÁN NHÂN DÂN C P CAO 

T      N NG 

 

Bản án số: 143/2018/HC-PT 

Ngày: 03 - 10 – 2018 
V/v: “K  ếu k ện quyết địn  

 ưỡng   ế t u  ồ  đất” 

C NG HÒA XÃ H I CH  N        T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- B  L  P  ơ   A, nhân viên phòng Tài   uy   v  Mô  tr ờ   t       ố 

N. Có đơ  đề    ị xét xử vắ    ặt. 

- Ô   P    Hả   2,  r ở         G ả    ó    ặt bằ   t uộ  B   quả  

l   ự    đầu t  x y  ự        ô   trì   Nô       ệ  v     t tr     ô   t ô  

tỉ         H    Có  ặt   

- Ô    rầ  Cô    3, chuyên viên       G ả    ó    ặt bằ   t uộ  B   

quả  l   ự    đầu t  x y  ự        ô   trì   Nô       ệ  v     t tr     ô   

t ô  tỉ         H    Có đơ  xét xử vắ    ặt   

 3.    ờ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu     
- C  u Hồ Duy Th1 và c  u Hồ   ị N ọ  T4. 

- N  ờ  đ     ệ  t e       luật: Ô   Hồ H. 

 Cù   đị    ỉ: Số 02 Xó  H, thôn TT2, xã V, t       ố N, tỉ         

Hoà. Có  ặt  

 

N    UN   Ụ ÁN: 

N  y 23 t     12  ă  2013, Ủy b            t       ố N ban hành 

Quyết đị   số 3965/Q -UBND về v ệ  t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà 

Võ   ị M    L đ    sử  ụ   đ  t ự    ệ   ự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về 

đế  đầu sô    ắ , t       ố N - đ    xã V. 

 N  y 28 t     3  ă  2013, Ủy b            t       ố N ban hành 

Quyết đị   số 526/Q -UBND về v ệ       uyệt        í bồ  t  ờ  ,  ỗ trợ   ả  

  ó    ặt bằ   đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L. 

 Ngày 24 t     11  ă  2015, Ủy b            t       ố N ban hành 

Quyết đị   số 8311/Q -UBND về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ 

H và bà Võ   ị M    L đ  t ự    ệ   ự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  

đầu sô    ắ , t       ố N. 

  ô   đồ     Quyết đị   số 8311/Q -UBND  ủ  C ủ tị   Ủy b        

dân t       ố N, ông Hồ H và bà Võ   ị M    L  ó đơ    ở    ệ  vụ         

  í   t   Tòa án. 

*     đơ    ở    ệ     y 22-11-2016, bả  tự         y 05-5-2017 và quá 

trình tố tụ  ,    ờ    ở    ệ  ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L trình bày: 

  e  Vă  bả  số 130/H B     y 20-5-2014  ủ  Hộ  đồ   bồ  t  ờ   v  

t   đị       ự    t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ  t ì t ử  đ t số 49, tờ 

bả  đồ đị    í   số 5, xã V, t       ố N  ủ   ộ     đì   ô   b    ô    ằ  

tr         v   ự   ,   ô   bị ả     ở   bở   ự     ệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV 

về đế  đầu sô    ắ      Quyết đị   số 8311/Q -UBND ngày 24-11-2015  ủ  

C ủ tị   Ủy b            t       ố N về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ 

ô   b  đ  t ự    ệ   ự   : Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu Sô    ắ , 

t       ố N l    ô   đú        luật   ồ   t ờ ,         đì   ô   b  y u  ầu 

  í   quyề  v  B   quả  l   ự      ả  x   đị   vị trí   ệ  tí   đ t        đì   

ô   b  đ    sử  ụ   629,6 
2
 t   t ô         ô  , xã V, t       ố N  ó bị ả   

  ở  ,  ó  ằ  tr     ự    t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu Sô    ắ , t       ố 

N   y   ô  ,       y u  ầu đ  đ   đ  x   đị   v   đề   u tr    ủ   ộ     đì   
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ô   b    ô   đ ợ  Ủy ban nhân dân xã V, B   quả  l  Dự   , P         

  uy   v  Mô  tr ờ   t       ố N   ả  quyết,     ọ   ỉ buộ   ộ     đì   ô   

b    ả       trả  ặt bằ    Vì vậy, ô   b  y u  ầu         ủy Quyết đị   số 

8311/Q -UBND  ủ  C ủ tị   Ủy b            t       ố N. 

Ông Hồ H và bà Võ   ị M    L đề    ị   ô   đ      u Hồ Duy Th1 và 

   u Hồ   ị N ọ  T4 v   t        tố tụ   vớ  t       l     ờ   ó quyề  lợ  v  

   ĩ  vụ l    qu    

*         Vă  bả   ử         số 2736/UBND-TNMT ngày 12-5-2017 và 

4867/UBND-TNMT ngày 27-7-2017,    ờ  bị   ệ  v     ờ  bả  vệ quyề  v  

lợ  í    ợ        ủ     ờ  bị   ệ  trì   b y:  

Că   ứ t e  Quyết đị   số 1825/Q -UBND ngày 27-10-2006   ủ  Ủy 

b            tỉ         H   về v ệ       uyệt  ự    đầu t  x y  ự    ô   

trì    ệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ , t       ố N t ì   ệ  tí   

629,6m
2
 đ t t   t ô         ô  , xã V, t       ố N, t uộ  t    bộ t ử  đ t số 

49, tờ bả  đồ đị    í   số 5, xã V, t ơ   ứ   t    bộ t ử  đ t số 152 -  ả   số 

2, bả  đồ  rí   đ  đị    í     u đ t số 08/2010/  B , tỉ lệ 1/1000    Xí 

    ệ  đ  đ   bả  đồ - C         Cô   ty  ị    í         H   t  ết lậ     y 

25-01-2010 v  đ ợ  Sở       uy   v  Mô  tr ờ   tỉ         H   x     ậ  

ngày 29-3-2010     ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L sử  ụ   l  t ử  đ t t uộ  

     v    ả  t u  ồ  đ  t ự    ệ   ự     ệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu 

sô    ắ , t       ố N.  

Ủy b            t       ố N đã b        Quyết đị   số 3965/Q -

UBND ngày 23-12-2013 về v ệ  t u  ồ  đ t v  Quyết đị   số 526/Q -UBND 

ngày 28-3-2013 về v ệ       uyệt        í bồ  t  ờ   v   ỗ trợ   ả    ó    ặt 

bằ   đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L  V ệ      trả t ề  bồ  t  ờ  ,  ỗ 

trợ   ả    ó    ặt bằ   đã đ ợ  B   quả  l   ự         ô   trì   G    t ô   

v    ủy lợ        H   (  y l  B   quả  l   ự    v       ô   trì   Nô   

    ệ  v     t tr     ô   t ô ) lậ   ế           trả v          y 15-3-2013; 

ngày 03-3-2014 và ngày 18-6-2014, B   quả  l   ự      ố   ợ  vớ  Ủy b   

nhân dân xã V tổ   ứ   ờ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L   ậ  t ề        

 ộ     đì     ô   đồ       ậ  t ề   Ủy b            xã V đã   ố   ợ  vớ      

 ơ qu   đơ  vị l    qu   đã    ều lầ   ờ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L đ  

vậ  độ       đì        trả  ặt bằ          ộ ô   H   bà L vẫ    ô   đồ      

Ngày 12-10-2015, Ủy b            tỉ         H    ó  ô   vă  số 

6799/UBND-XDN   è  Cô   vă  số 2268/S NM -TTr ngày 22-9-2015  ủ  

Sở       uy   v  Mô  tr ờ   về v ệ    ủ tr ơ     ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ  

12  ộ t uộ   ự     ệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ , t       ố 

N, tr    đó  ó  ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L    ự    ệ    ỉ đ    ủ  Ủy 

b            tỉ         H  ,  ă   ứ t e  quy đị    ủ       luật, C ủ tị   Ủy 

ban nhân dân t       ố N đã b        Quyết đị   số 8311/Q -UBND ngày 24-

11-2015 về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    

L đ  t ự    ệ   ự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ , thành 

  ố N.  
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V ệ  b        Quyết đị   t u  ồ  đ t v  b        quyết đị     ỡ     ế 

đ ợ  t ự    ệ  t e  đú   trì   tự      luật quy đị    Vì vậy, đề    ị        

  ô          ậ  y u  ầu  ủ     ờ    ở    ệ ,   ữ   uy   Quyết đị   số 

8311/Q -UBND ngày 24-11-2015  ủ  C ủ tị   Ủy b            t       ố N 

về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L đ  t ự  

  ệ   ự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ , t       ố N. 

 ại Bản án  ành chính sơ thẩm số 31/2017/  -ST ngày 19 tháng 9 

năm 2017 của  òa án nhân dân tỉnh Khánh  òa, quyết định: 

1  Că   ứ   ều 69 v    ều 71 Luật đ t đ    ă  2013; đ         ả  2 

  ều 193 Luật tố tụ          í    ă  2015  

 B   t    bộ y u  ầu   ở    ệ   ủ  ô   Hồ H và bà Võ   ị M    L đố  

vớ  y u  ầu  uỷ Quyết đị   số 8311/Q -UBND ngày 24-11-2015  ủ  C ủ tị   

Ủy b            t       ố N về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ 

H và bà Võ   ị M    L đ  t ự    ệ   ự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  

đầu sô    ắ , t       ố N. 

Ngoài r , bả     sơ t ẩ      tuyên về      í v  quyề            t e  

quy đị    ủ       luật  

Ngày 29-9-2017, ông Hồ H l   đơ  kháng cáo t    bộ bả     số 

31/2017/HC-ST ngày 19-9-2017  ủ                  tỉ         H  . 

          t     ú  t ẩ , đ     ệ  V ệ       s t đề    ị Hộ  đồ   xét xử 

không        ậ  đơ             ủ  ông Hồ H đề    ị  ủy Quyết đị   

8311/Q -UBND ngày 24-11-2015  ủ  C ủ tị   UBND t       ố N, tỉ   

Khánh Hòa. G ữ   uy   quyết đị    ủ  Bả     sơ t ẩ . 

S u             ứu     t   l ệu  ó tr     ồ sơ vụ   ; t ẩ  tr   ô        

t         t  ;    e     ế  trì   b y  ủ     ờ    ở    ệ ,   ữ      ờ  bả  vệ 

quyề , lợ  í    ợ        ủ     ờ  bị   ệ ; qu   đ      ả  quyết vụ     ủ  đ   

  ệ  V ệ       s t                     N   ;     vă  bả       luật  

N ẬN  ỊN    A TÒA ÁN 

 [1]  ố  t ợ     ở    ệ  l  Quyết đị   hành chính số 8311/Q -UBND        

ngày 24-11-2015 về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   Hồ H và bà Võ 

  ị M    L  ủ  C ủ tị   UBND t       ố N, tỉ         H    Că   ứ đơ    ở  

  ệ   ủ  ô   H, bà L,                 tỉ         H   t ụ l  đ    ả  quyết l  

đú   quy đị      ả  1   ều 30,   ều 32 Luật tố tụ          í  . 

[2]  ề nội dung: 

[2.1] Về t ẩ  quyề  b        Quyết đị  :  

C ủ tị   UBND t       ố N b        Quyết đị   8311/Q -UBND ngày 

24-11-2015 đ  t ự    ệ  Dự    Hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sông 

 ắ , t       ố N l  đú   t ẩ  quyề  t e  quy đị   t     ều 69,   ều 71 Luật 

đ t đ   2013;   ều 17 N  ị đị   số 43/N -CP  ủ  C í     ủ.  
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 [2.2] N  ờ    ở    ệ  ông Hồ H               rằ   t e  Vă  bả  trả lờ  

số 130/H B     y 20-5-2014  ủ  Hộ  đồ   bồ  t  ờ   Dự án t ì t ử  đ t  ủ  

 ộ     đì   ô     ô    ằ  tr         v    ả    ả  tỏ      y u  ầu  ủy bỏ 

Quyết đị   8311/Q -UBND ngày 24-11-2015 về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  629,6 

m
2
 đ t  ủ      đì   ô  . 

Xét, Dự    hệ t ố   t   t lũ từ  ầu PV về đế  đầu sô    ắ  t       ố N 

 ủ  tỉ         H   đ ợ       uyệt đầu t  theo Quyết đị   số 1825/2006/Q -

UBND ngày 27-10-2006 v      quyết đị   đ ều   ỉ       . Ủy b            

các c    ủ  tỉ    hánh Hòa đã  ô   bố  ô          ủ tr ơng t u  ồ  đ t t   

Thôn  b   số 138/ B-UBND ngày 07-04-2008 và T ô   b   số 187/ B-UBND 

ngày 27-5-2009.   y l   ô   trì   t   t lũ  ó    ều     3420 ,    ều rộ   đ y 

  ớ       từ 70 -75 , tuyế  đ  b   bờ tả,  è     đ  b   bờ tả,  ặt đ  

6m...t uộ  Dự    N     ớ  t u  ồ  đ t đ     t tr         tế - xã  ộ  vì lợ  í   

cộng đồ           Că   ứ v   Bả  đồ đị    í   đ ợ  Sở       uy   & Mô  

tr ờ   tỉ         H   x     ậ  ngày 29-3-2010 t ì t ử  đ t số 49 tờ bả  đồ số 

5, t ơ   ứ   t    bộ t ử  đ t số 152 -  ả   số 2 vớ    ệ  tí   629,6 m
2
  ằ  

trong Dự    Hệ t ố   t   t lũ (BL 130,131). D  đó, C ủ tị   UBND t       ố 

N b        Quyết đị   t u  ồ  đ t số 3965/2013/Q -UBND ngày 23-12-2013 

l  đú   quy đị   t   các   ều 38,   ều 39,    ả  2   ều 44 Luật đ t đ    ă  

2003.  

 ố  vớ  Vă  bả  số 130/H B     y 20-5-2014  ủ  Hộ  đồ   bồ  t  ờ   

Dự    l  vă  bả  trả lờ     ếu     cho      ộ     tr    đó  ó  ộ     đì   ô   H, 

bà L. Vă  bả  t     ệ     ều  ộ   u   v  đề  ậ  đế     ều rộ        t   t lũ có 

t  ếu sót       ỉ đề  ậ     ều rộ   đ y   ớ       t   t lũ từ 70 -75m mà 

  ô   đề  ậ  đ y tr    ủ       t   t lũ l  b       u  ét  ẫ  đế   ộ     đì   

ông Hồ H và Võ   ị M    L    u   ô     í   x  .   y l  t  ếu sót  ủ  UBND 

t       ố N  ầ  rút          ệ   

[2.3] Về trì   tự t ủ tụ  Quyết đị  :  

Qu  trì   tr            ệ  vụ, C ủ tị   UBND t       ố N đã  hông báo 

 ô          ủ tr ơ   t u  ồ  đ t đ  t ự    ệ       t   t lũ từ  ầu PV về đế  

đầu sô    ắ .  r ớ      C ỡ     ế t u  ồ  đ t, C ủ tị   UBND t       ố N 

ban hành vă  bả    ỉ đ   t ự    ệ  bồ  t  ờ  ,  ỗ trợ   ả    ó    ặt bằ   đố  

vớ   ủ   ộ     đì   ông Hồ H và bà Võ   ị M    L số t ề  104 163 000 đồ  . 

      ệ    í   quyề  đ      ơ   đã    ều lầ  t ô   b  , vậ  độ   b         ặt 

bằ   và   ậ  t ề  bồ  t  ờ          ộ ông Hồ H và bà Võ   ị M    L không 

  ố   ợ . Do đó, C ủ tị   Ủy b            t       ố N đã b        Quyết 

đị   số 8311/Q -UBND ngày 24-11-2015   ỡ     ế t u  ồ  đ t đố  vớ   ộ ô   

Hồ H và bà Võ   ị M    L l  đú   trì   tự, t ủ tụ  b        Quyết đị   theo 

quy đị    ủ       luật.  

 ừ   ữ   phân tích trên Hộ  đồ   xét xử t  y rằ   không có cơ sở      

  ậ   ộ   u   kháng cáo  ủ  ô   Hồ H. G ữ   uy   Bả     sơ t ẩ     
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 ề án phí:  ơ             ủ  ô   Hồ H   ô   đ ợ         ậ  nên   ả  

  ịu      í        í   phúc t ẩ  t e  quy đị    ủ       luật   

Vì     lẽ   u tr  ; 

QUYẾ   ỊN  

Că   ứ v      ả  1   ều 241 Luật tố tụ          í   2015. 

Á   ụ     ều 38,   ều 39,    ả  2   ều 44 Luật đ t đ   2003;   ều 69 

và   ều 71 Luật đ t đ    ă  2013;   ều 17,   ều 99 N  ị đị   số 43/2014/N -

CP ngày 15-5-2014  ủ  C í     ủ. 

    1.   ô          ậ             ủ  ô   Hồ H. G ữ   uy   quyết đị    ủ  

Bả     số 31/2017/HC-ST ngày 19-9-2017  ủ                  tỉ         

Hòa đố  vớ  y u  ầu  ủy Quyết đị   số 8311/Q -UBND ngày 24-11-2015  ủ  

C ủ tị   Ủy ban nhân dân t       ố N về v ệ    ỡ     ế t u  ồ  đ t  ộ ô   Hồ 

H, bà Võ   ị M    L.  

2  Về      í: 

Că   ứ    ả  1,   ều 349 Luật tố tụ          í    ă  2015;    ả  2 

  ều 30,    ả  1   ều 34 N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016  ủ  Ủy b   t  ờ   vụ Quố   ộ  về      í, lệ   í       .  

Ông Hồ H   ả    ịu 300 000đ (B  trăm ng ìn đồng) án phí hành chính 

phúc t ẩ        đ ợ  trừ v   số t ề  t   ứ        í   ú  t ẩ  đã  ộ  

300 000đ (B  trăm ng ìn đồng) theo biên lai thu t ề  số 0000362    y 17-10-

2017  ủ  Cụ  t               sự tỉ         H  . Ông Hồ H đã  ộ  đủ      í  

C   Quyết đị          ô    ó          ,   ô   bị          ị  ó   ệu 

lự     từ    y  ết t ờ               ,          ị  

Bản án phúc t  m có   ệu lự  pháp luật kể từ ngày 03-10-2018./. 
    

 ơ    ậ        

-      n n ân dân tố    o;                                                  

- C   đương sự; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

-  AND tỉnh Khánh Hòa; 

- C HADS tỉn  Khánh Hòa; 

- VKSNDCC; 

- Bộ tư p  p; 

- Lưu  ồ sơ. 

 M.      ỒN   É   Ử P Ú    ẨM 

  ẨM P  N –      Ọ  P  ÊN     

 

 

 

( ã ký) 

 

 

Lê  húy  ầu 

 

  

 

 


